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1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) 0.4 5.3 43.9

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng 0.4 -8.8 -10.3

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng 0.4 -7.1 -10.1
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Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm 4.3 0.0

2,894.80

71.02

Thị trường hàng hóa
Giá đóng 

cửa

Thép (USD/tấn) 481.5

Thịt heo (USD/kg) 2.1

4.75 2.2

USD/VND 25,475 -0.3

2.43 0.0

4.50 12.5

44,546 -0.4
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22,558
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Nguồn: Bloomberg

Thị trường vốn và Vĩ mô

75.07

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.5 0.0

Phân urea (USD/tấn) 375.0     

Doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 1 giảm 0,9% (so với dự báo -0,1%), 

đánh dấu mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2023, sau khi được điều 

chỉnh tăng lên 0,7% trong tháng 12. Nguyên nhân có thể đến từ nhiều yếu 

tố, bao gồm điều kiện thời tiết khắc nghiệt (nhiệt độ băng giá và cháy rừng) 

cùng với tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng kéo dài trong ngành ô tô. Dù 

mức giảm đáng kể, một số yếu tố bù đắp cho thấy đây có thể chỉ là biến 

động theo mùa và không phản ánh sự suy yếu trên diện rộng của nền kinh 

tế.

GDP của Nhật Bản tăng 0,7% so với quý trước trong Q4/2024, cao hơn 

mức 0,4% của Q3 và vượt dự báo 0,3%. Đây là quý thứ ba liên tiếp nền 

kinh tế tăng trưởng, được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của đầu tư 

kinh doanh (0,5% so với -0,1% trong Q3) và chi tiêu chính phủ tăng tốc 

(0,3% so với 0,1%). Tiêu dùng cá nhân, chiếm hơn một nửa GDP Nhật 

Bản, tăng nhẹ 0,1%, trái ngược với dự báo suy giảm.

Thị trường chứng khoán

Thay đổi (%)

Giá gạo tại Philippines đã giảm mạnh do nguồn cung dồi dào và 

giá nhập khẩu giảm, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà 

chính phủ đề ra. Chính phủ Philippines tiếp tục theo dõi và thực 

hiện các biện pháp bình ổn giá để bảo vệ người tiêu dùng.

Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng hơn 38.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu 

trong tuần qua, đồng thời giảm lãi suất tín phiếu xuống dưới 4% nhằm điều 

tiết thanh khoản. Động thái này phản ánh nỗ lực kiểm soát cung tiền và ổn 

định thị trường tiền tệ.

Ngành Tỷ trọng Thay đổi P/E P/B 

(VNIndex) VN-INDEX (%)

Hàng tiêu dùng không thiết yếu 3.4 -0.8% 30.4 4.2

7.6 -0.9% 24.0 2.9

20.7 1.8

2.7 -0.2% 54.9 1.4

45.7 -0.2% 11.2 1.7

0.8 0.3% 22.1 2.7

12.2 -0.1% 33.2 1.6

5.5 0.2% 20.1 2.2
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Nhận định thị trường hàng ngày

Dòng tiền có dấu hiệu rời khỏi nhóm vốn hóa lớn, 
hướng tới nhóm cổ phiếu vốn hoá nhỏ khi nhóm này 
chịu tác động lớn từ việc khối ngoại tiếp tục bán ròng. 
Kết phiên, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.272,72 điểm 
(-3,36 điểm ~ 0,26%), thị trường nghiêng về số mã 
giảm với tỷ lệ mã tăng/giảm giá là 195/266.

VN-Index ghi nhận áp lực bán mạnh với cây nến đỏ 
thân dài, kèm theo khối lượng giao dịch cao nhất trong 
2,5 tháng, cho thấy tâm lý thận trọng gia tăng tại vùng 
kháng cự 1.280 điểm. Xác suất bứt phá qua vùng cản 
này đang giảm dần khi lực cung gia tăng, trong khi 
dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa 
nhỏ – tín hiệu kém tích cực trong bối cảnh hiện tại. Xu 
hướng chủ đạo của thị trường vẫn là đi ngang, do đó 
nhà đầu tư nên duy trì chiến lược cân bằng giữa tiền 
mặt và cổ phiếu để linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến. 
Các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng hiện nằm tại 
1.250 và 1.280 điểm.
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Khối ngoại bán ròng 651 tỷ đồng tập 

trung vào MWG (-161,9 tỷ), VNM (-

100,6 tỷ), HDB (-72,9 tỷ), FPT (-70,8 tỷ), 

SSI (-45,5 tỷ). Ngược lại, khối ngoại 

mua ròng tập trung vào HPG (53,9 tỷ), 

EIB (52,7 tỷ), SHB (44,9 tỷ).

Nhận địnhĐịnh giá P/E 

Thị trường đang giao dịch ở mức P/E 

14,9x lần. Giá trị P/E trung bình trong 

vòng 10 năm là 16,6x lần.
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